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Câu 1: (8 điểm)

Vic-to Huy –gô cho rằng:
“Con người sống không có tình thương cũng giống như vườn hoa không có ánh nắng mặt trời; không có gì đẹp đẽ và hữu ích có thể nảy nở trong đó được”.

          Suy nghĩ của em về ý kiến trên.

Câu 2:  (12 điểm)

Viết bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật người mẹ trong văn bản “Quà của yêu thương” của tác giả Trần Văn Thiên.
QUÀ CỦA YÊU THƯƠNG




(Trần Văn Thiên)

(1) Sống ở nơi thị thành chộn rộn lo toan, thỉnh thoảng mẹ vẫn thường lấp đầy nỗi nhớ nhà trong tôi bằng những thứ quà quê giản dị. Chuyến xe khách chật ních người và hàng hóa xuất bến ở quê nhà, nhịp nhàng lăn bánh chở theo bao yêu thương mà mẹ đã tỉ mẩn gói ghém. Khi là mớ cá đồng mẹ phơi khô qua mấy bận nắng, lúc là hũ tép nhỏ mà cha thu được từ mấy cái lưới đặt ở con mương gần nhà, hay vài chiếc bánh gói lá mà ở thị thành không thể mua được. 

(2) Mùa nào thức nấy mẹ luôn dành cho đứa con xa quê những bó rau, chùm quả tươi ngon nhất từ mảnh vườn nhà. Đến mùa xoài chín, cha dùng cây vợt dài hái những trái xoài cát vàng ươm, ngọt lịm, rồi mẹ lót rơm khô dưới đáy thùng giấy khéo léo đặt xoài vào đó để gửi cho tôi. Mẹ chọn những trái xoài hườm mới ửng nắng xếp thành một lớp phía dưới, ở giữa là loại xoài vừa chín tới, và trên cùng là những quả chín mọng. Mẹ xếp đều như vậy để quả xoài không bị dập, ruột xoài giữ được vị ngọt thanh, đượm hương nắng gió quê nhà. Cầm quả xoài cát thơm thảo, lòng lại nhớ những tinh sương mẹ lụi cụi quét lá xoài khô. Nhớ ngày thơ ấu, chị em tôi xách rổ lom khom dưới gốc mấy cây xoài nhặt quả rụng. Những mùa xoài trong kí ức đã qua giờ chỉ còn lại trong lòng người đau đáu những thước phim kỉ niệm…

(3) Ở nơi phố thị ngược xuôi, khi niềm tin dần ngủ quên và người ta nhắc nhiều đến vấn đề vệ sinh thực phẩm, lại càng thấy trân quý, nâng niu những cọng rau, hoa quả quê nhà. Cầm trên tay món quà quê, đôi khi tôi quên mất khái niệm thời gian. Chỉ có kí ức bỗng tỉnh dậy sau cơn mê dài và những mảnh nhớ rời rạc ghép lại thành con đò ngày xưa, đưa tôi ngược dòng về bến bờ thơ ấu, thấy vị ngọt của bình yên thấm đượm trong từng giác quan và ngọn lửa của tình yêu quê hương nồng đượm sưởi ấm tâm hồn. Tôi biết những món quà quê đâu chỉ đơn thuần rau xanh, quả sạch, là bánh trái thảo thơm, mà đó là kết tinh của lòng yêu thương quyện cùng những giọt mồ hôi của sự hi sinh lặng thầm. Hũ chuối khô ngào đường của mẹ, lọ mắm cá đồng mà cha bắt dưới ao, mớ rau chùm quả hái ở vườn nhà - những thức quà quê bình dị, quý hơn tất cả những món đồ xa xỉ ở nơi phồn hoa thị thành…







 (Nguồn: baodaknong.org.vn/van-hoc-nghe-thuat)
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
	HƯỚNG DẪN CHẤM KHẢO SÁT HSG CẤP THÀNH PHỐ

                   NĂM HỌC: 2023 - 2024
                        MÔN: NGỮ VĂN 7


A. Hướng dẫn chung
- Người chấm cần nắm bắt được nội dung trình bày trong bài làm của thí sinh để đánh giá được một cách tổng quát, tránh đếm ý cho điểm. Chủ động, linh hoạt vận dụng, cân nhắc từng trường hợp.

- Tinh thần chung: nên sử dụng nhiều mức điểm (từ 0 điểm đến 20 điểm) một cách hợp lí. Không yêu cầu quá cao đối với mức điểm 19, điểm 20. Đặc biệt khuyến khích những bài viết có cảm xúc và sáng tạo.

- Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, người chấm vẫn cho đủ điểm như hướng dẫn qui định.

-  Sau khi cộng điểm toàn bài,  không làm tròn.
B. Đáp án và thang điểm.
 Câu 1 ( 8.0 điểm)

1. Yêu cầu:

- Yêu cầu về kĩ năng: Biết cách làm bài văn nghị luận xã hội. Bố cục và hệ thống ý sáng rõ . Biết vận dụng các thao tác giải thích, bình luận, chứng minh. Hành văn trôi chảy. ập luận chặt chẽ. Dẫn chứng chọn lọc, thuyết phục. Không mắc các lỗi diễn đạt, dùng từ , ngữ pháp, chính tả.

-Yêu cầu về kiến thức :Học sinh có thể trình bày bằng nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý sau:

	Câu
	                         Nội dung
	Điểm

	    1


	1. Giải thích:
 + Tình thương: lòng nhân ái, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ người khác.

 + Vườn hoa: nơi nảy sinh, nơi hình thành cái tốt đẹp.

 + Không ánh nắng mặt trời: không có ánh sáng, hơi ấm, không có nguồn sống.

 + Không có gì: sự phủ định hoàn toàn và triệt để.

 + Đẹp đẽ và hữu ích: cái đẹp và cái tốt, cái thiện, cái có ích.

 + Nảy nở: nảy sinh, tồn tại và phát triển

=> Tóm lại, nếu không có tình thương thì cuộc sống của con người sẽ không thể có được những điều tốt đẹp và có ích. Nói cách khác, tình thương chính là thứ sẽ làm nảy sinh tất cả những điều tốt đẹp cho cuộc sống.
	1.5

	
	2. Bàn luận..

* Chứng minh vai trò của tình thương trong cuộc sống

 - Trong cuộc sống, bên cạnh những người may mắn và hạnh phúc, còn có rất nhiều người gặp cảnh đau khổ, bất hạnh, luôn cần sự sẻ chia, giúp đỡ, cần tình thương yêu.


	4.0



	
	- Nếu thiếu tình thương, con người sẽ không thể làm được những điều tốt đẹp, hữu ích cho người khác: không biết quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ và đồng cảm với người khác lúc họ gặp khó khăn, hoạn nạn; thậm chí còn làm những điều xấu xa, tàn ác khiến người khác phải chịu mất mát, đau khổ.
	

	
	- Khi thiếu tình thương, con người cũng không thể tạo ra và gìn giữ được điều tốt đẹp cho chính mình (biến thành người vô cảm, tàn nhẫn, xấu xa) và cho người khác.
	

	
	- Ngược lại, con người có tình thương tạo ra nhiều điều tốt đẹp: sự đồng cảm, chia sẻ; sự bao dung,... Nói khác đi, tình thương là nền tảng nuôi dưỡng cho những phẩm chất, tình cảm, suy nghĩ tốt đẹp khác của con người.
	

	
	- HS tự lấy dẫn chứng về tình yêu thương: một số câu chuyện cảm động như tình yêu thương ở các chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly; Trái tim cho em…”, Một số việc làm của cá nhân và tập thể ủng hộ trẻ em vùng cao, hiến máu nhân đạo….
	

	
	* Mở rộng:

- Trong câu nói, Huy-gô có cái nhìn đầy tính nhân văn, vừa rất mực tin yêu cuộc sống vừa tỉnh táo, sâu sắc.

+ Trong xã hội ngày nay, có nhiều người biết mở rộng vòng tay yêu thương và nhân ái làm sáng ngời truyền thống “tương thân tương ái”, “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc... Những người như thế đáng được ngợi ca và tôn vinh.

+ Song bên cạnh đó, vẫn còn có bao kẻ vô tâm, vô cảm, ích kỉ và xấu xa, độc ác để thỏa mãn những dục vọng tầm thường, đê hèn. Chúng phải bị lên án và trừng trị nghiêm khắc.
	1.0

	
	3. Bài học.

 - Cuộc sống chỉ trở nên tốt đẹp và có ý nghĩa khi con người biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông với những số phận bất hạnh

 -Hãy yêu thương người khác . Đó là cách chăm sóc khu vườn tâm hồn  của mỗi người.
	1.5


2. Cách cho điểm

- 7-8 điểm: Đảm bảo tốt các yêu cầu. Có thể còn vài lỗi nhỏ.

- 5-6 điểm: Đảm bảo khá tốt các yêu cầu của bài ( khoảng 70- 80%)

- 3- 4 điểm: Đảm bảo được các yêu cầu cơ bản ( khoảng 50- 60%)

          - 2- 3 điểm: Đảm bảo được một số yêu cầu cơ bản, lập luận chưa chặt chẽ.( Khoảng 30- 40%)

         - 0,5- 1.5 điểm: Hiểu yêu cầu nhưng còn sơ sài, phương pháp còn lúng túng.

        - 0 điểm: Bỏ giấy trắng hoặc viết những điều không liên quan tới vấn đề.

Câu 2: 12 điểm

1. Yêu cầu: 

* Phương pháp, kĩ năng 

- Câu này kiểm tra năng lực tạo lập văn bản NLVH của học sinh; đòi hỏi học sinh phải bày tỏ được quan điểm, huy động kiến thức về tác phẩm văn học, lí luận văn học, kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận và khả năng cảm thụ văn chương của mình để làm bài.

- Viết đúng kiểu bài phân tích đặc điểm nhân vật, bố cục rõ ràng, mạch lạc. Hành văn trôi chảy, đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, trình bày sạch đẹp.

- Học sinh có thể phân tích nhân vật theo nhiều cách nhưng cần có sự sáng tạo…
* Yêu cầu về kiến thức
Học sinh có thể làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo được các nội dung sau:
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	     2
	 Điểm nội dung :
	9.0

	
	* Giới thiệu chung: 

- Giới thiệu tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu nhân vật, ấn tượng ban đầu về nhân vật
	1.0

	
	* Phân tích đặc điểm nhân vật: Làm nổi bật những đặc điểm nhân vật người mẹ qua sự cảm nhận của nhân vật “tôi”:

- Người mẹ hết lòng yêu thương con:

+ Quan tâm, chăm sóc con bằng những món quà quê giản dị

(Lấy dẫn chứng và phân tích)

+ Dành cho con những gì tốt đẹp nhất

(Lấy dẫn chứng và phân tích)

+ Tình yêu thương đã thức dậy trong con bao tình cảm tốt đẹp về tuổi thơ, về quê hương…

(Lấy dẫn chứng và phân tích)

- Người mẹ tần tảo, chắt chiu, chịu thương chịu khó, giàu đức hi sinh

(Lấy dẫn chứng và phân tích)
	5.0


	
	* Nghệ thuật xây dựng nhân vật:

+ Mẹ hiện lên qua lời kể của người con ở ngôi kể thứ nhất…

+ Lời kể giàu cảm xúc, tình cảm thiết tha

+ Miêu tả hành động… 
	1.5

	
	* Ý nghĩa hình tượng nhân vật:

- Mẹ là hình ảnh biểu tượng của người phụ nữ thôn quê chịu thương chịu khó, tần tảo, chắt chiu, có tấm lòng thơm thảo, yêu thương con vô bờ...
- Liên hệ: Tác phẩm khác cùng đề tài…
	1.5

	
	Điểm hình thức:  

 - Bài viết đủ bố cục 3 phần
	0.5

	
	 - Không mắc lỗi chính tả, lỗi dùng từ đặt câu, chữ viết sạch đẹp, rõ ràng
	1.0


	
	 Điểm sáng tạo: 

Khuyến khích những sáng tạo của học sinh đặc biệt ở phần đánh giá tài năng, tấm lòng của tác giả và phần sử dụng lí luận văn học, bài viết có cảm xúc, có cảm nhận riêng, …. 
	1.5



   2. Cách cho điểm:
10 - 12 điểm: Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu; văn viết có cảm xúc; có thể còn mắc một vài lỗi nhỏ. (Khuyến khích những sáng tạo của học sinh đặc biệt ở phần đánh giá tài năng, tấm lòng của tác giả và phần sử dụng lí luận văn học, bài viết có cảm xúc, có cảm nhận riêng, …. ) 

7 - 9 điểm: Trình bày đủ ý; diễn đạt trôi chảy, không mắc sai sót lớn về kiến thức và diễn đạt.

4 - 6 điểm: Tỏ ra hiểu vấn đề; biết cách nghị luận, diễn đạt được.

1 - 3 điểm: Còn lúng túng về phương pháp biểu cảm; diễn xuôi câu thơ.

          0 điểm:   Bỏ giấy trắng hoặc viết những điều không liên quan tới vấn đề.
-----HẾT----
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